
Phụ lục 01
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SYT ngày    tháng 10 năm 2022 của Sở Y tế)
ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung Tổng số liệu báo
cáo quyết toán

Tổng số liệu
quyết toán

được duyệt
Chêch lệch

STT 1 2 3 4=(3-2)

A Tổng kinh phí 1,220,963  1,220,963  -  
I Tổng nguồn thu dịch vụ khám, chữa bệnh 816,587  816,587  -  
1 Bệnh viện đa khoa tỉnh 269,148  269,148  -  
2 Bệnh viện Sản- Nhi 175,149  175,149  -  
3 Bệnh viện tâm thần 14,830  14,830  -  
4 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 6,042  6,042  -  
5 Bệnh viện Y học cổ truyền 19,148  19,148  -  
6 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh 26,174  26,174  -  
7 Trung tâm Mắt 2,853  2,853  -  
8 Trung tâm Nội Tiết 15,460  15,460  -  
9 Trung tâm giám định Y khoa 866  866  -  

10 Trung tâm Pháp Y 459  459  -  
11 BV đa khoa Đặng Thùy Trâm 31,629  31,629  -  
12 Trường cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm 6,065  6,065  -  
13 Trung tâm Y tế Mộ Đức 21,812  21,812  -  
14 Trung tâm Y tế Bình Sơn 57,723  57,723  -  
15 Trung tâm Y tế Nghĩa Hành 15,792  15,792  -  
16 Trung tâm Y tế huyện Sơn Tịnh 31,940  31,940  -  
17 Trung tâm Y tế thành phố 32,289  32,289  -  
18 Trung tâm Y tế Tư Nghĩa 24,782  24,782  -  
19 Trung tâm Y tế Đức Phổ 1,745  1,745  -  
20 Trung tâm Y tế thành phố 26,405  26,405  -  
21 Trung tâm Y tế Trà Bồng 6,084  6,084  -  
22 Trung tâm Y tế Sơn Hà 5,790  5,790  -  
23 Trung tâm Y tế Sơn Tây 4,997  4,997  -  
24 Trung tâm Y tế Minh Long 5,610  5,610  -  
25 Trung tâm Y tế Lý Sơn 5,196  5,196  -  
26 Trung tâm Y tế Ba Tơ 8,600  8,600  -  
II Tổng chi từ nguồn thu 724,128  724,128  -  
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1 Bệnh viện đa khoa tỉnh 248,864  248,864  -  
2 Bệnh viện Sản- Nhi 139,331  139,331  -  
3 Bệnh viện tâm thần 5,187  5,187  -  
4 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 3,798  3,798  -  
5 Bệnh viện Y học cổ truyền 13,943  13,943  -  
6 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh 21,342  21,342  -  
7 Trung tâm Mắt 4,259  4,259  -  
8 Trung tâm Nội Tiết 12,431  12,431  -  
9 Trung tâm giám định Y khoa 732  732  

10 Trung tâm Pháp Y 213  213  -  
11 BV đa khoa Đặng Thùy Trâm 37,544  37,544  -  
12 Trường cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm 5,043  5,043  -  
13 Trung tâm Y tế Mộ Đức 23,605  23,605  -  
14 Trung tâm Y tế Bình Sơn 51,682  51,682  -  
15 Trung tâm Y tế Nghĩa Hành 15,792  15,792  -  
16 Trung tâm Y tế huyện Sơn Tịnh 29,010  29,010  -  
17 Trung tâm Y tế Tư Nghĩa 30,295  30,295  -  
18 Trung tâm Y tế Đức Phổ 1,700  1,700  -  
19 Trung tâm Y tế thành phố 24,792  24,792  -  
20 Trung tâm Y tế Trà Bồng 11,587  11,587  -  
21 Trung tâm Y tế Sơn Hà 8,871  8,871  -  
22 Trung tâm Y tế Sơn Tây 6,252  6,252  -  
23 Trung tâm Y tế Minh Long 5,847  5,847  -  
24 Trung tâm Y tế Lý Sơn 10,529  10,529  -  
25 Trung tâm Y tế Ba Tơ 11,477  11,477  -  
B Kinh phí NSNN cấp 404,376  404,376  -  
I Quản lí hành chính 9,197  9,197  -  
1 Văn phòng Sở 5,590  5,590  -  
a Kinh phí giao quyền tự chủ 5,531  5,531  -  
b Kinh phí không giao quyền tự chủ 59  59  -  
2 Chi cục DS KHHGĐ 1,909  1,909  -  
a Kinh phí giao quyền tự chủ 1,731  1,731  -  
b Kinh phí không giao quyền tự chủ 178  178  -  

STT Nội dung Tổng số liệu báo
cáo quyết toán

Tổng số liệu
quyết toán

được duyệt
Chêch lệch
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3 Chi cục ATVSTP 1,698  1,698  -  
a Kinh phí giao quyền tự chủ 1,634  1,634  -  
b Kinh phí không giao quyền tự chủ 64  64  -  
II Chi sự nghiệp 385,476  385,476  -  
1 Văn phòng Sở Y tế 2,947  2,947  -  
a Kinh phí giao quyền tự chủ -  
b Kinh phí không giao quyền tự chủ 2,947  2,947  -  
2 Chi cục DS KHHGĐ 784  784  -  
a Kinh phí giao quyền tự chủ -  -  
b Kinh phí không giao quyền tự chủ 784  784  -  
3 Chi cục ATVSTP 206  206  -  
a Kinh phí giao quyền tự chủ -  -  
b Kinh phí không giao quyền tự chủ 206  206  -  
4 Bệnh viện đa khoa tỉnh 1,198  1,198  -  
a Kinh phí giao quyền tự chủ -  -  
b Kinh phí không giao quyền tự chủ 1,198  1,198  -  
5 Bệnh viện Sản- Nhi 699  699  -  
a Kinh phí giao quyền tự chủ -  
b Kinh phí không giao quyền tự chủ 699  699  -  
6 Bệnh viện tâm thần 11,381  11,381  -  
a Kinh phí giao quyền tự chủ 10,424  10,424  -  
b Kinh phí không giao quyền tự chủ 957  957  -  
7 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 25,800  25,800  -  
a Kinh phí giao quyền tự chủ 8,898  8,898  -  
b Kinh phí không giao quyền tự chủ 16,902  16,902  -  
8 Bệnh viện Y học cổ truyền 71  71  -  
a Kinh phí giao quyền tự chủ -  
b Kinh phí không giao quyền tự chủ 71  71  -  
9 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh 51,149  51,149  -  
a Kinh phí giao quyền tự chủ 14,719 14,719  -  
b Kinh phí không giao quyền tự chủ 36,430 36,430  -  

10 Trung tâm kiểm nghiệm TMPTP
9,010  9,010  -  

a Kinh phí giao quyền tự chủ 3,473  3,473  -  

STT Nội dung Tổng số liệu báo
cáo quyết toán

Tổng số liệu
quyết toán

được duyệt
Chêch lệch
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b Kinh phí không giao quyền tự chủ 5,537  5,537  -  
11 Trung tâm Mắt 1,230  1,230  -  

a Kinh phí giao quyền tự chủ 1,195  1,195  -  

b Kinh phí không giao quyền tự chủ 35  35  -  

12 Bệnh viện Nội Tiết 423  423  -  

a Kinh phí giao quyền tự chủ 205  205  -  

b Kinh phí không giao quyền tự chủ 218  218  -  

13 Trung tâm giám định Y khoa 2,148  2,148  -  

a Kinh phí giao quyền tự chủ 1,649  1,649  -  

b Kinh phí không giao quyền tự chủ 499  499  -  

14 Trung tâm Pháp Y 1,353  1,353  -  

a Kinh phí giao quyền tự chủ 1,309  1,309  -  

b Kinh phí không giao quyền tự chủ 44  44  -  

15 Trường cao đẳng Đặng Thùy Trâm 80  80  -  

a Kinh phí giao quyền tự chủ -  -  

b Kinh phí không giao quyền tự chủ 80  80  -  

16 Ban QL Quỹ khám chữa bệnh Người nghèo
99  99  

-  

a Kinh phí giao quyền tự chủ -  

b Kinh phí không giao quyền tự chủ 99  99  -  

17 BQL dự án an ninh y tế vùng mê công 368  368  -  

a Kinh phí giao quyền tự chủ -  

b Kinh phí không giao quyền tự chủ 368  368  -  

18 BV đa khoa Đặng Thùy Trâm 1,843  1,843  -  

a Kinh phí giao quyền tự chủ -  -  

b Kinh phí không giao quyền tự chủ 1,843  1,843  -  

19 Trung tâm Y tế Mộ Đức 19,442  19,442  -  

a Kinh phí giao quyền tự chủ 12,607  12,607  -  

b Kinh phí không giao quyền tự chủ 6,835  6,835  -  

20 Trung tâm Y tế Bình Sơn 32,165  32,165  -  

a Kinh phí giao quyền tự chủ 18,413  18,413  -  

b Kinh phí không giao quyền tự chủ 13,752  13,752  -  

21 Trung tâm Y tế Nghĩa Hành 15,405  15,405  -  

a Kinh phí giao quyền tự chủ 11,917  11,917  -  

STT Nội dung Tổng số liệu báo
cáo quyết toán

Tổng số liệu
quyết toán

được duyệt
Chêch lệch
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b Kinh phí không giao quyền tự chủ 3,488  3,488  -  

22 Trung tâm Y tế huyện Sơn Tịnh
17,548  17,548  

-  

a Kinh phí giao quyền tự chủ 10,519  10,519  -  

b Kinh phí không giao quyền tự chủ 7,029  7,029  -  

23 Trung tâm Y tế thành phố 24,953  24,953  -  

a Kinh phí giao quyền tự chủ 20,295  20,295  -  

b Kinh phí không giao quyền tự chủ 4,658  4,658  -  

24 Trung tâm Y tế Tư Nghĩa 19,406  19,406  -  

a Kinh phí giao quyền tự chủ 16,146  16,146  -  

b Kinh phí không giao quyền tự chủ 3,260  3,260  -  

25 Trung tâm Y tế Đức Phổ 19,521  19,521  -  

a Kinh phí giao quyền tự chủ 14,253  14,253  -  

b Kinh phí không giao quyền tự chủ 5,268  5,268  -  

26 Trung tâm Y tế Trà Bồng 28,702  28,702  -  

a Kinh phí giao quyền tự chủ 18,972  18,972  -  

b Kinh phí không giao quyền tự chủ 9,730  9,730  -  

27 Trung tâm Y tế Sơn Hà 24,546  24,546  -  

a Kinh phí giao quyền tự chủ 20,553  20,553  -  

b Kinh phí không giao quyền tự chủ 3,993  3,993  -  

28 Trung tâm Y tế Sơn Tây 18,410  18,410  -  

a Kinh phí giao quyền tự chủ 12,467  12,467  -  

b Kinh phí không giao quyền tự chủ 5,943  5,943  -  

29 Trung tâm Y tế Minh Long 14,686  14,686  -  

a Kinh phí giao quyền tự chủ 10,170  10,170  -  

b Kinh phí không giao quyền tự chủ 4,516  4,516  -  

30 Trung tâm Y tế Lý Sơn 10,278  10,278  -  

a Kinh phí giao quyền tự chủ 7,971  7,971  -  

b Kinh phí không giao quyền tự chủ 2,307  2,307  -  

31 Trung tâm Y tế Ba Tơ 25,463  25,463  -  

a Kinh phí giao quyền tự chủ 19,853  19,853  -  

b Kinh phí không giao quyền tự chủ 5,610  5,610  -  

32 Bệnh viện dã chiến 3 4,162  4,162  -  

STT Nội dung Tổng số liệu báo
cáo quyết toán

Tổng số liệu
quyết toán

được duyệt
Chêch lệch
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a Kinh phí giao quyền tự chủ -  

b Kinh phí không giao quyền tự chủ 4,162  4,162  -  

III Chi sự nghiệp đào tạo 7,730  7,730  -  

33 Trường cao đẳng Đặng Thùy Trâm
7,730  7,730  

-  

a Kinh phí giao quyền tự chủ 3,277  3,277  -  

b Kinh phí không giao quyền tự chủ 4,453  4,453  -  

IV Chi sự nghiệp môi trường 1,973  1,973  -  

34 BQL dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện
1,973  1,973  

-  

a Kinh phí giao quyền tự chủ -  

b Kinh phí không giao quyền tự chủ 1,973  1,973  -  

STT Nội dung Tổng số liệu báo
cáo quyết toán

Tổng số liệu
quyết toán

được duyệt
Chêch lệch
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Số quyết toán
được duyệt chi

tiết từng đơn vị

5

1,220,963  

816,587  

269,148  

175,149  

14,830  

6,042  

19,148  

26,174  

2,853  

15,460  

866  794,459,350  

459  71,132,100  

31,629  865,591,450  

6,065  732  

21,812  

57,723  

15,792  

31,940  

32,289  

24,782  

1,745  

26,405  

6,084  

5,790  

4,997  

5,610  

5,196  

8,600  

724,128  

Phụ lục 01
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SYT ngày    tháng 10 năm 2022 của Sở Y tế)
ĐVT: Triệu đồng
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248,864  

139,331  

5,187  

3,798  

13,943  

21,342  

4,259  

12,431  

732  

213  

37,544  

5,043  

23,605  

51,682  

15,792  

29,010  

30,295  

1,700  

24,792  

11,587  

8,871  

6,252  

5,847  

10,529  

11,477  

404,376  

9,197  

5,590  

5,531  

59  

1,909  

1,731  

178  

Số quyết toán
được duyệt chi

tiết từng đơn vị
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1,698  

1,634  

64  

385,476  

2,947  

-  

2,947  

784  

-  

784  

206  

-  

206  

1,198  

-  

1,198  

699  

-  

699  

11,381  

10,424  

957  

25,800  

8,898  

16,902  

71  

-  

71  

51,149  

14,719  

36,430  

9,010  

3,473  

Số quyết toán
được duyệt chi

tiết từng đơn vị

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



5,537  

1,230  

1,195  

35  

423  

205  

218  

2,148  

1,649  

499  

1,353  

1,309  

44  

80  

-  

80  

99  

-  

99  

368  

-  

368  

1,843  

-  

1,843  

19,442  

12,607  

6,835  

32,165  

18,413  

13,752  

15,405  

11,917  

Số quyết toán
được duyệt chi

tiết từng đơn vị
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3,488  

17,548  

10,519  

7,029  

24,953  

20,295  

4,658  

19,406  

16,146  

3,260  

19,521  

14,253  

5,268  

28,702  

18,972  

9,730  

24,546  

20,553  

3,993  

18,410  

12,467  

5,943  

14,686  

10,170  

4,516  

10,278  

7,971  

2,307  

25,463  

19,853  

5,610  

4,162  

Số quyết toán
được duyệt chi

tiết từng đơn vị
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-  

4,162  

7,730  

7,730  

3,277  

4,453  

1,973  

1,973  

-  

1,973  

Số quyết toán
được duyệt chi

tiết từng đơn vị
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Phụ biểu số 04/KT-NSH
Phụ lục 02

BIỂU CÂN ĐỐI NGUỒN NS NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SYT ngày      tháng 10 năm 2022 của Sở Y tế)

Đvt: Triệu đồng

TT Nội dung

Năm
2020

chuyển
sang

Dự toán
năm 2021

HĐND
tỉnh quyết

nghị

10%
TK dự

toán tạo
nguồn
thực
hiện

CCTL

Dự toán
năm 2021

UBND
tỉnh đã
phân bổ
ngay từ
đầu cho

các đơn vị
(nhập

Tabmis )

Dự
toán
năm
2021
chưa
phân

bổ
giao
hết

ngay
từ đầu
năm

Dự toán bổ sung,
phân bổ trong năm

cho các đơn vị

Dự toán
sau khi

điều
chỉnh kể

cả dự
toán năm

trước
chuyển

sang

Quyết
toán chi

năm 2021

Dự toán
còn tồn

cuối
năm

Chuyển
nguồn
sang
2022

Kết
dư

năm
2021Tăng Giảm

A B (1) (2) (3) (4) (5)=(2-
4) (5) a (5) b (6)=(1)+(4)

+(5b)+ (5a) (7) (8)=(6)-
(7) (9) (10)

A Sở Y tế 20,265 351,757 8,183 328,575 192,720 -70,767 470,792 404,376 66,416 57,710 0
I Chi quản lý hành chính 286 10,341 248 10,094 0 179 -913 9,645 9,197 448 215 0
1 Văn phòng Sở Y tế 174 6,418 137 6,282 -600 5,856 5,590 266 152
2 Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm 56 1,988 68 1,920 -163 1,813 1,698 115 7
3 Chi cục dân số KHHGĐ 56 1,935 43 1,892 179 -150 1,977 1,909 68 56
II Chi sự nghiệp 15,715 334,328 7,658 311,670 0 191,914 -68,177 451,122 385,476 65,646 57,220 0
1 Văn phòng Sở Y tế 1,982 39,748 4,033 35,715 835 -33,151 5,381 2,947 2,434 180
2 Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm 405 41 364 520 -500 384 206 178
3 Chi cục dân số KHHGĐ 818 80 738 500 -421 817 784 33

4 Bệnh viện đa khoa tỉnh 3,600 10 3,590 1,763 -3,150 2,203 1,198 1,005 601

5 Bệnh viện Sản- Nhi 2,000 2,000 907 2,907 699 2,208 619
6 Bệnh viện tâm thần 400 11,360 208 11,152 413 -385 11,580 11,381 199 156
7 Bệnh viện Y học cổ truyền 0 73 73 71 2

8 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 10,283 350 9,933 19,738 -513 29,157 25,800 3,357 2,371
9 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh 2,427 22,116 356 21,760 78,890 -16,731 86,346 51,149 35,197 34,759
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10 Trung tâm kiểm nghiệm TMPTP 9 5,731 302 5,429 3,867 -250 9,055 9,010 45 9
11 Trường cao đẳng Đặng Thùy Trâm 0 80 80 80 0
12 Trung tâm Mắt 495 495 739 1,234 1,230 4
13 Bệnh viện Nội Tiết 645 15 630 83 -290 423 423 0
14 Trung tâm giám định Y khoa 2,179 24 2,155 2,155 2,148 7
15 Trung tâm Pháp Y 1,520 50 1,470 -101 1,369 1,353 16

16
Ban QL Quỹ khám chữa bệnh
Người nghèo 15,100 100 0 100 99 1

17 BV đa khoa Đặng Thùy Trâm 0 2,440 2,440 1,843 597 596

18
BQL dự án an ninh y tế vùng mê
công 152 152 222 374 368 6

19 Bệnh viện Dã chiến cơ sở 3 0 4,976 4,976 4,162 814
20 Trung tâm Y tế Mộ Đức 13,458 151 13,307 10,353 -3,142 20,518 19,442 1,076 937
21 Trung tâm Y tế Bình Sơn 2,146 19,967 266 19,701 17,680 -3,171 36,356 32,165 4,191 3,934
22 Trung tâm Y tế Nghĩa Hành 414 14,058 98 13,960 1,831 -500 15,705 15,405 300 242
23 Trung tâm Y tế Tư Nghĩa 95 15,195 128 15,067 4,831 -150 19,843 19,406 437 331
24 Trung tâm Y tế Đức Phổ 748 15,421 174 15,247 4,842 0 20,837 19,521 1,316 1,268

25 Trung tâm Y tế Sơn Tịnh 3,812 15,613 186 15,427 5,410 -1,704 22,945 17,548 5,397 5,352
26 Trung tâm Y tế thành phố 1,335 21,333 225 21,108 6,791 -542 28,692 24,953 3,739 3,684
27 Trung tâm Y tế Trà Bồng 1,657 24,160 209 23,951 6,255 -1,365 30,498 28,702 1,796 1,658
28 Trung tâm Y tế Sơn Hà 671 21,212 178 21,034 4,135 -840 25,001 24,546 455 251
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29 Trung tâm Y tế Sơn Tây 15,865 132 15,733 2,932 -150 18,515 18,410 105
30 Trung tâm Y tế Minh Long 12,360 86 12,274 3,087 -640 14,721 14,686 35
31 Trung tâm Y tế Lý Sơn 19 7,869 52 7,817 2,578 10,414 10,278 136 35
32 Trung tâm Y tế Ba Tơ 21,665 304 21,361 5,145 -481 26,024 25,463 561 237
III Chi sự nghiệp đào tạo 4,264 4,888 57 4,831 0 627 -1,677 8,045 7,730 315 275 0

33 Trường cao đẳng Đặng Thùy Trâm 4,264 4,888 57 4,831 627 -1,677 8,045 7,730 315 275
IV Sự nghiệp môi trường - 2,200 220 1,980 - - - 1,980 1,973 7 - -

34
Ban Quản lý các Dự án hỗ trợ xử lý

chất thải bệnh viện 2,200 220 1,980 1,980 1,973 7
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